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Luật sở hữu trí tuệ 
 
Xuất khẩu hàng hóa: một hành vi sử dụng nhãn hiệu hay không? 
 
Nguyễn Thị Thu Hà 
 
“Xuất khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu có phải là một hành vi sử dụng nhãn hiệu hay 
không?” vẫn đang là câu hỏi phát sinh và gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam khi mà có 
một số cáo buộc về vi phạm nhãn hiệu được đưa ra chống lại các công ty xuất khẩu. 
 
Theo pháp luật Việt Nam, để buộc tội một bên thực hiện hành vi xâm phạm nhãn 
hiệu, nguyên đơn phải chứng minh được rằng bên đó đã thực hiện hành vi sử dụng 
nhãn hiệu bị vi phạm. Nếu bị đơn thành công trong việc chứng minh rằng mình 
không có hành vi sử dụng hoặc việc sử dụng của họ không phải là hành vi sử dụng 
nhãn hiệu theo pháp luật, thì bị đơn sẽ thoát khỏi bất cứ lời cáo buộc nào. 
 
Đầu năm nay, chúng tôi đã đương đầu với một trường hợp điển hình cho vấn đề gây 
tranh cãi này khi một công ty xuất khẩu xuất khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu rất 
giống với nhãn hiệu đã được đăng ký của khách hàng của công ty chúng tôi. Khách 
hàng của chúng tôi đã khẳng định rằng việc xuất khẩu số hàng hóa đó đã cấu thành 
hành vi xâm phạm nhãn hiệu, vi phạm các quyền lợi đối với nhãn hiệu của khách 
hàng và yêu cầu công ty đó phải chấm dứt việc xuất khẩu và bồi thường thiệt hại. 
 
Ở giai đoạn đầu, công ty xuất khẩu và luật sư của công ty có vẻ có căn cứ vững chắc 
khi lập luận rằng: “họ chỉ thực hiện việc xuất khẩu, do xuất khẩu không phải là hành 
vi sử dụng nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, do đó không cấu thành 
hành vi xâm phạm nhãn hiệu.”. Hơn nữa, họ có được lời khẳng định từ một tổ chức 
giám định SHTT của Việt Nam rằng “xuất khẩu không phải là hành vi sử dụng nhãn 
hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam”. 
 
Khi chúng tôi tìm ra định nghĩa về sử dụng nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu 
Trí tuệ 20051 (Luật), có vẻ thật dễ dàng để có thể trả lời cho câu hỏi ở trên. Khoản 5 
Điều 124 của Luật này đã liệt kê cụ thể những hành vi được coi là hành vi sử dụng 
nhãn hiệu, bao gồm những hành vi sau đây: 
  
(i) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh 

doanh, phương tiện dịch vụ hoặc các giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh 
doanh. 

(ii) Lưu thông, chào bán, quảng cáo hàng hóa để bán, tàng trữ để bán hàng hóa 
mang nhãn hiệu được bảo hộ. 

(iii) Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. 
 
Hành vi xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ rõ ràng không nằm trong những hành vi 
được liệt kê ở trên và vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi được nêu ra, thoạt nhìn, có vẻ là 
KHÔNG. 
 
                                                            
1  Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 của Việt Nam được sửa đổi bằng Luật số 36/2009/QH12 ban 

hành ngày 10 tháng 6 năm 2009. 
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May mắn thay, bằng chứng chúng tôi thu thập được đã gợi ý một số đầu mối. Chúng 
tôi đã tìm ra rằng công ty xuất khẩu đã không chỉ thực hiện hành vi xuất khẩu. Chính 
xác hơn là, mặt khác, công ty xuất khẩu này, chắc chắn cũng như những công ty xuất 
khẩu khác, không thể thực hiện kinh doanh xuất khẩu mà không tham gia vào các 
hoạt động khác có liên quan đến việc xâm phạm nhãn hiệu. Trên thực tế, công ty 
xuất khẩu nói trên đã đặt hàng các công ty khác sản xuất, đóng hộp và đóng gói hàng 
hóa trước khi xuất khẩu chúng. Hành vi xuất khẩu là bước cuối cùng trong một chuỗi 
những hành vi mà có thể cấu thành việc xâm phạm nhãn hiệu. Mặt khác, việc xuất 
khẩu phục vụ mục đích của toàn bộ chuỗi những hành vi này. 
 
Chúng tôi cũng đã cố gắng tìm án lệ. Mặc dù không có án lệ nào liên quan đến câu 
hỏi liệu hành vi xuất khẩu có thể cấu thành hành vi sử dụng nhãn hiệu hay không, 
chúng tôi đã tìm ra một trường hợp tương tự có liên quan đến hành vi gia công thuê 
ngoài, mà cũng không được đề cập đến tại Khoản 5 Điều 124 của Luật Sở hữu Trí 
tuệ. Trong trường hợp này, theo quyết định được ban hành năm 2007, Cục Sở hữu 
Trí tuệ Việt Nam có ý kiến rằng hành vi gia công thuê ngoài được xem là bao gồm 
những hành vi đa dạng như sản xuất, dán nhãn, đóng gói hàng hóa và vì vậy, hành vi 
gia công thuê ngoài nên được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu. 
 
Những lập luận này đã được trình lên các cơ quan thực thi SHTT có thẩm quyền ở 
Việt Nam với nỗ lực để thuyết phục họ đưa ra những phán quyết có lợi cho phía 
khách hàng của chúng tôi, kết luận rằng hành vi xuất khẩu nên được coi là hành vi sử 
dụng nhãn hiệu. Cuối cùng, Ủy ban Nhân dân nơi bị đơn cư trú đã ban hành quyết 
định có lợi cho khách hàng của chúng tôi. Trong quyết định đó, họ đã không công 
nhận hành vi xuất khẩu là hành vi đơn lẻ mà là một chuỗi những hành vi bao gồm đặt 
hàng sản xuất, dán nhãn và đóng gói hàng hóa vi phạm, và cuối cùng là xuất khẩu số 
hàng hóa đó. Một khoản phạt tiền ở mức cao nhất theo quy định pháp luật Việt Nam 
đã được áp dụng đối với công ty xuất khẩu nói trên. 
 
Vụ việc trên đã kết thúc theo hướng có lợi cho khách hàng của chúng tôi, nhưng một 
câu trả lời rõ ràng trắng đen, hoặc CÓ hoặc KHÔNG, cho câu hỏi này vẫn chưa được 
đưa ra. Nó còn phụ thuộc vào những vụ việc khác nhau. Vì vậy, chúng tôi cho rằng 
rất cần có một hướng dẫn hoặc quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành như 
một lời khẳng định chính thức về vấn đề này vì mục đích tránh những rủi ro mà 
người vi phạm có thể lợi dụng pháp luật như để thu được lợi nhuận bất chính từ việc 
xâm phạm các quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa của người khác./. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

 

Tài chính 
• Quyết định số 1425/QĐ-BTC ngày 13/06/2011 của Bộ Tài chính về việc đính 

chính Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/04/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa 
nhập khẩu; 

• Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 08/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011 cho các địa phương; 

• Quyết định số 1348/QĐ-BTC ngày 02/06/2011 của Bộ Tài chính về việc ban 
hành quy trình thanh tra nội bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

 
Ngân hàng 
• Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên; 
• Quyết định số 29/2011/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay 
lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ; 

• Quyết định số 1209/QĐ-NHNN ngày 01/06/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín 
dụng; 

• Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ngày 01/06/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng Đô-la Mỹ của tổ 
chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. 

 
Thuế 
• Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 
• Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã 
qua sử dụng; 

• Thông tư số 91/2011/TT-BTC ngày 20/06/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó 
bầu trồng; 
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• Thông tư số 82/2011/TT-BTC ngày 10/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng 
thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 77/2011/TT-BTC ngày 07/06/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 
2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

 
Thương mại 
• Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
Thương; 

• Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/06/2011 của Bộ Công Thương về việc phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2012 
và định hướng đến 2030; 

• Quyết định số 2992/QĐ-BCT ngày 17/06/2011 của Bộ Công Thương về việc phê 
duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2025; 

• Quyết định số 1413/QĐ-BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính về việc đính 
chính Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/05/2011 của Bộ Tài chính về sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/05/2005 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của 
Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù 
hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan; 

• Quyết định số 2755/QĐ-BCT ngày 02/06/2011 của Bộ Công Thương về việc 
công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy; 

• Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30/06/2011 của Bộ Công Thương về việc 
quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương; 

• Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình Xúc 
tiến thương mại quốc gia; 

• Thông tư số 24/2011/TT-BCT ngày 16/06/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24/03/2011 của Bộ Công 
Thương quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn 
nộp thuế nhập khẩu; 

• Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 
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của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; 

• Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT ngày 09/06/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô 
tô. 

 
Lao động 
• Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

• Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 03/06/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên 
ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố; 

• Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg ngày 02/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 
định pháp luật về an sinh xã hội; 

• Thông tư số 18/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2011 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, quản lý, sử 
dụng trang phục, cấp hiệu và biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ các cơ quan, 
đơn vị thanh tra thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; 

• Thông tư số 92/2011/TT-BTC ngày 23/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo 
Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

• Thông tư số 78/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ 
khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao 
động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen 
thưởng của doanh nghiệp; 

• Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với 
người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành Hàng không. 

 
Giáo dục 
• Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; 

• Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/06/2011 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế về việc hướng 
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dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông; 

• Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 của Bộ Nội 
vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm 
việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

 
Giao thông vận tải 
• Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ 
về tổ chức và hoạt động hoa tiêu hàng hải; 

• Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 23/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri 
Dân chủ và Nhân dân; 

• Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT ngày 30/06/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải; 

• Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/06/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính 
theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên 
liệu năm 2001; 

• Thông tư số 44/2011/TT-BGTVT ngày 10/06/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về trang phục, phù hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên 
chức Cảng vụ hàng không; 

• Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/06/2011 của Bộ Tài 
chính; Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, 
dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa 
thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước. 

 
Xây dựng - Đất đai 
• Quyết định số 33/2011/QĐ-TTg ngày 10/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm 
phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư; 

• Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính 
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hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính 
phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

• Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính 
phủ về thu tiền sử dụng đất; 

• Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc quy 
định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa 
hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng. 

 
Tài nguyên - Môi trường 
• Quyết định số 3209/QĐ-BCT ngày 29/06/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ 

sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, 
vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 3133/QĐ-BCT ngày 27/06/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm 
khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và 
talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 11/06/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 
24/7/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản 
của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định các thủ tục áp dụng tại 
Ban Quản lý Khu Nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai; 

• Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy 
văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020; 

• Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận 
tải; 

• Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20/06/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ 
địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm 
theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

• Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT ngày 20/06/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi 
trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; định mức kinh tế - kỹ thuật 
hoạt động quan trắc môi trường biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; định 
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mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước 
mưa axit; 

• Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị 
ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ; 

• Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT ngày 08/06/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi 
trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử 
dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài 
thực địa; 

• Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/06/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường 
(không khí, nước mặt lục địa, nước biển). 

 
Khoa học kỹ thuật 
• Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; 
• Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 08/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ 
trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

• Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt "Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến 
năm 2020". 

 
Thông tin – Truyền thông 
• Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi 

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

• Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; 

• Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn 
thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; 

• Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất 
công cộng; 
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• Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt 
buộc kiểm định; 

• Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; 

• Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính; 

• Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 
23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

 
Hành chính – Tư pháp 
• Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ về việc quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; 

• Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 về 
kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực 
liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải 
cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010; 

• Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 
và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi; 

• Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng 
dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công 
chứng, quản lý Nhà nước về công chứng; 

• Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/06/2011 của Bộ Tư 
pháp; Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong 
việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; 

• Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/06/2011 của Bộ Nội vụ về việc quy định 
về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức; 

• Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính 
phủ quy định những người là công chức; 

• Thông tư số 80/2011/TT-BQP ngày 01/06/2011 của Bộ Quốc phòng về việc quy 
định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt 
Nam. 
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Xuất nhập cảnh 
• Thông tư số 90/2011/TT-BQP ngày 30/06/2011 của Bộ Quốc phòng về việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc 
phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của 
Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-
BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật 
tự tại cửa khẩu, cảng biển; 

• Thông tư số 45/2011/TT-BCA ngày 29/06/2011 của Bộ Công an về việc hướng 
dẫn cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam 
không có hộ chiếu; 

• Thông tư số 44/2011/TT-BCA ngày 29/06/2011 của Bộ Công an về việc hướng 
dẫn cấp giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh; 

• Thông tư số 43/2011/TT-BCA ngày 29/06/2011 của Bộ Công an về việc hướng 
dẫn việc cấp giấy thông hành xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, 
thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam; 

• Thông tư số 42/2011/TT-BCA ngày 29/06/2011 của Bộ Công an về việc hướng 
dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên 
chức, công nhân Việt Nam sang Cămpuchia; 

• Thông tư số 41/2011/TT-BCA ngày 29/06/2011 của Bộ Công an về việc hướng 
dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép 
đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào; 

• Thông tư số 02/2011/TT-BNG ngày 27/06/2011 của Bộ Ngoại giao về việc 
hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài. 

 
Nông nghiệp 
• Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích chuyển 
dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố 
giai đoạn 2011 - 2015; 

• Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

• Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm 
định các hoạt động liên quan đến đê điều; 
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• Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành "danh mục bổ sung giống cây trồng được 
phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam". 

 
Văn bản khác 
• Nghị định số 42/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ về việc quy định 

công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời 
chiến; 

• Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo 
Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ; 

• Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/06/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 
05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn 
thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao; 

• Thông tư số 25/2011/TT-BYT ngày 23/06/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành 
Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế 
sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam; 

• Thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 
100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011 theo Quyết định số 
352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

• Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản 
nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài; 

• Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 
về giao dịch chứng khoán. 
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